
Phụ lục II 

QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG, 

UBND CẤP XÃ THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ  

KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày        /         /2026  

của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN 

1. Thủ tục thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện 

được bán, cho thuê mua (Mã TTHC: 1.012905) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý Nhà và Thị trường bất động sản) để xử lý 

hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,5 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý Nhà và Thị trường bất động sản) trong thời hạn 

không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại 

Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,5 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

Nhà và thị 

trường bất 

động sản 

1 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý Nhà và thị 

trường bất động sản 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

11 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

Nhà và thị 

trường bất 

động sản 

1 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày) 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,5 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

14,5 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

15 

II. LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

1. Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (Mã TTHC: 

1.115949) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,5 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,5 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

3 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,5 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6,5 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

7 

III. LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM 

1. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ 

giới (Mã TTHC: 1.001322) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,5 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,5 

Sở Xây 

dựng 
Bước 1 

Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

8 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

2 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,5 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

12,5 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

13 

2. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ 

giới (Mã TTHC: 1.001296) 

2.1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:  

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

1,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

2 

2.2.  Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến: 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh (1) 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 
2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

3. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí 

thải xe mô tô, xe gắn máy (Mã TTHC: 1.013105) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,5 
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cấp xã Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,5 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

8 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

2 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,5 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

12,5 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

13 

4. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải 

xe mô tô, xe gắn máy (Mã TTHC: 1.013110) 

4.1. Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp:  

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

cấp xã Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

1,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

2 

4.2.  Trường hợp nộp hồ sơ qua bưu chính hoặc qua hệ thống dịch vụ 

công trực tuyến: 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin 

Công chức 

được phân công 

tiếp nhận hồ sơ 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

giải quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng 

Quản lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến 

Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày 

làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC 

cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử lý 

hồ sơ 

0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

1,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung 

tâm PVHCC cấp xã 

(nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân công 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

2 

5. Cấp mới Chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường 

bộ (Mã TTHC: 1.001319) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

Công chức 

được phân 
0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận 

tải) để xử lý hồ sơ. 

công tiếp 

nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

3,5 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, 

chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/Trung tâm PVHCC cấp 

xã (nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

4,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

5 

6. Cấp lại Chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ 

(Mã TTHC: 1.013071) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

Công chức 

được phân 
0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận 

tải) để xử lý hồ sơ. 

công tiếp 

nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

3,5 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, 

chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/Trung tâm PVHCC cấp 

xã (nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

4,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

5 

IV. LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ  

1. Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn bánh 

có gắn động cơ (Mã TTHC: 1.000703) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét Công chức 0,25 
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PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng 

Quản lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

được phân công 

tiếp nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC 

trình lãnh đạo Phòng Quản lý vận 

tải 

Công chức 

được giao xử lý 

hồ sơ 

2,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến 

Trung tâm PVHCC tỉnh/Trung 

tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận 

hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 

Thu phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân công 

trả kết quả giải 

quyết TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

2. Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bằng xe bốn 

bánh có gắn động cơ khi có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy 

phép kinh doanh (Mã TTHC: 2.002286) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét Công chức 0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận 

tải) để xử lý hồ sơ. 

được phân 

công tiếp 

nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2,5 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, 

chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/Trung tâm PVHCC cấp 

xã (nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

3. Đăng ký khai thác tuyến vận tải hành khách cố định (Mã TTHC: 

2.002285) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

Công chức 

được phân 
0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận 

tải) để xử lý hồ sơ. 

công tiếp 

nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

1,5 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, 

chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/Trung tâm PVHCC cấp 

xã (nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

2,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

3 

4. Cấp, cấp lại Phù hiệu cho xe ô tô, xe bốn bánh có gắn động cơ kinh 

doanh vận tải (Mã TTHC: 2.002288) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

Công chức 

được phân 
0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận 

tải) để xử lý hồ sơ. 

công tiếp 

nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

0,5 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, 

chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/Trung tâm PVHCC cấp 

xã (nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

1,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

2 

5. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế ASEAN (Mã TTHC: 

1.010702) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

Công chức 

được phân 
2 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 
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6. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận ASEAN (Mã TTHC: 1.010704) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 
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7. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các 

nước thực hiện các Hiệp định khung ASEAN về vận tải đường bộ qua biên 

giới (Mã TTHC: 1.010707) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

ngày làm 

việc) 

8. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế GMS (Mã TTHC: 

1.002829) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

Giờ 

hành 

chính 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

tiếp nhận hồ sơ) quả giải quyết 

TTHC 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

9. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận GMS hoặc sổ TAD (Mã TTHC: 

1.002817) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

10. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của các 

nước thực hiện Hiệp định GMS (Mã TTHC: 1.002046) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển Văn thư 1 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

11. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và 

Campuchia (Mã TTHC: 1.002877) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 
1 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

đạo Sở vận tải 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

12. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của 

Lào, Campuchia (Mã TTHC: 1.002286) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo Công chức 2 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

được giao xử 

lý hồ sơ 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

13. Đăng ký khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai 

thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia 

(Mã TTHC: 1.002268) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

14. Giới thiệu đề nghị cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa 

Việt Nam và Trung Quốc loại D cho phương tiện của Việt Nam (Mã TTHC: 

1.002381) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

15. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của 

Trung Quốc (Mã TTHC: 1.001737) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; 

chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin 

Công chức 

được phân 

công tiếp 

2 
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Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

giải quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng 

Quản lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự 

thảo kết quả giải quyết TTHC 

trình lãnh đạo Phòng Quản lý vận 

tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến 

Trung tâm PVHCC tỉnh/Trung 

tâm PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận 

hồ sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải 

quyết TTHC cho tổ chức, cá nhân. 

Thu phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

16. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Lào (Mã TTHC: 1.002861) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

Công chức 

được phân 
2 
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tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

17. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào (Mã TTHC: 

1.002856) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

Công chức 

được phân 
2 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 
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18. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào 

(Mã TTHC: 1.002063) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 
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19. Đăng ký khai thác tuyến bổ sung, thay thế phương tiện khai thác 

tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Lào (Mã TTHC: 

1.002847) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

ngày làm 

việc) 

20. Cấp, cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và 

Campuchia (Mã TTHC: 1.000302) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

Giờ 

hành 

chính 



33 

 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

tiếp nhận hồ sơ) quả giải quyết 

TTHC 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

21. Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia (Mã 

TTHC: 1.001023) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng (2) 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

22. Gia hạn thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của 

Campuchia (Mã TTHC: 1.001577) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 
Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 
Văn thư 1 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

23. Đăng ký, khai thác tuyến, bổ sung hoặc thay thế phương tiện khai 

thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam và Campuchia (Mã 

TTHC: 1.000321) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 
1 



36 

 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

đạo Sở vận tải 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

V. LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA  

1. Cho ý kiến đối với phương án thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa 

(Mã TTHC: 1.009451) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 
Bước 1 

Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

2. Lấy ý kiến về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với 

công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt 

động trên đường thủy nội địa (Mã TTHC: 1.009463) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 



38 

 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

3. Chấp thuận phương án bảo đảm an toàn giao thông đường thủy 

nội địa (Mã TTHC: 1.009465) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

4. Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường, hàng hóa siêu 

trọng (Mã TTHC: 1.000344) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

1,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

2 

5. Cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch và thông số kỹ thuật xây dựng 

đường thủy nội địa (Mã TTHC: 1.009442) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

cấp xã Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

6. Công bố mở khu neo đậu (Mã TTHC: 1.009449) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

PVHCC 

cấp xã 

vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2,5 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, 

chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/Trung tâm PVHCC cấp 

xã (nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung 

tâm PVHCC cấp xã 

(nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

7. Cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch và thông số kỹ thuật xây dựng 

khu neo đậu (Mã TTHC: 1.009448) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải quyết 

Công chức 

được phân 

công tiếp 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản lý vận 

tải) để xử lý hồ sơ. 

nhận hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2,5 

Bước 3 
Kiểm tra, thông qua dự thảo kết quả 

giải quyết TTHC, trình lãnh đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản 

lý vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết TTHC, 

chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển kết 

quả giải quyết TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/Trung tâm PVHCC cấp 

xã (nơi tiếp nhận hồ sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

4 

8. Công bố hạn chế giao thông đường thủy nội địa (Mã TTHC: 

1.009464) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

0,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

1,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

2 

9. Phê duyệt đánh giá an ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương 

tiện thủy nước ngoài (Mã TTHC: 1.004239) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét Công chức 0,25 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

1,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

2,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

3 
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10. Phê duyệt kế hoạch an ninh và cấp giấy chứng nhận phù hợp an 

ninh cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Mã TTHC: 

1.003570) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

1,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

2,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

3 
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11. Xác nhận hàng năm giấy chứng nhận phù hợp an ninh cảng thủy 

nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài (Mã TTHC: 1.004137) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Quản 

lý vận tải) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,25 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến Sở 

Xây dựng (Phòng Quản lý vận tải) trong thời hạn không quá 01 ngày làm 

việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung tâm PVHCC cấp 

xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,25 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Quản lý vận tải 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

1,5 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Quản lý 

vận tải 

0,25 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

2,75 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

TTHC 

Giờ 

hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 
(1)+(2)= 

3 
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VI. LĨNH VỰC VẬT LIỆU XÂY DỰNG 

1. Kiểm tra chất lượng hàng hóa vật liệu xây dựng nhập khẩu có mức 

độ rủi ro cao (Mã TTHC: 1.115407) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC 

tỉnh hoặc 

Trung tâm 

PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; quét 

(scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện tử; chuyển 

hồ sơ điện tử trên Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC đến Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế 

và Vật liệu xây dựng) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

2 

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến 

Sở Xây dựng (Phòng Kinh tế và Vật liệu xây dựng) trong thời hạn không 

quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ (nếu tiếp nhận tại Trung 

tâm PVHCC cấp xã). 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

2 

Sở Xây 

dựng 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển công chức xử 

lý 

Lãnh đạo 

Phòng Kinh tế 

và Vật liệu 

xây dựng 

1 

 

Bước 2 

Kiểm tra, thẩm định hồ sơ; dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC trình lãnh 

đạo Phòng Kinh tế và Vật liệu xây 

dựng 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Kiểm tra, thông qua dự thảo kết 

quả giải quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Sở 

Lãnh đạo 

Phòng Kinh tế 

và Vật liệu 

xây dựng 

1 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển Văn thư 

Lãnh đạo Sở 

Xây dựng 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; chuyển 

kết quả giải quyết TTHC đến Trung 

tâm PVHCC tỉnh/Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp nhận hồ 

sơ) 

Văn thư 1 

Tổng thời gian giải quyết tại Sở Xây dựng 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6 

Trung tâm PVHCC 

tỉnh hoặc Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu 

phí, lệ phí (nếu có) 

Công chức 

được phân 

công trả kết 

quả giải quyết 

Giờ 

hành 

chính 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý công 

việc 

Thời gian  

(Giờ làm 

việc) 

TTHC 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2)  

= 8 (01 

ngày làm 

việc) 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ 

I. LĨNH VỰC HÀNG HẢI VÀ ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA 

1. Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu (Mã TTHC: 

1.115949) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý  

công việc 

Thời gian 

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

hoặc Trung 

tâm PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; 

quét (scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ 

điện tử; chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC đến 

UBND cấp xã (Phòng Kinh tế/Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để xử lý hồ 

sơ. 

Công chức được 

phân công tiếp 

nhận hồ sơ 

0,5 

*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến 

UBND cấp xã (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý hồ sơ) trong thời hạn 

không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,5 

UBND  

cấp xã 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển cho 

công chức xử lý  

Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế /Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

0,5 

Bước 2 

- Kiểm tra, thẩm định hồ 

sơ, dự thảo kết quả giải 

quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Phòng Kinh tế /Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. 

- Trường hợp hồ sơ không 

đảm bảo theo quy định: Dự 

thảo văn bản từ chối hoặc 

bổ sung hồ sơ. 

Công chức được 

giao xử lý hồ sơ 
3,5 
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Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý  

công việc 

Thời gian 

(Ngày làm 

việc) 

Bước 3 

Xem xét, thông qua dự 

thảo kết quả giải quyết 

TTHC; trình lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế /Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

1 

Bước 4 

Phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC, chuyển cho 

Văn thư 

Lãnh đạo UBND 

cấp xã 
1 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; 

chuyển kết quả giải quyết 

TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/ Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp 

nhận hồ sơ) 

 Văn thư 0,5 

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại UBND cấp xã 
(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

6,5 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

hoặc Trung 

tâm PVHCC 

cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ 

sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, 

lệ phí (nếu có) 

Bộ phận trả kết 

quả 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2) 

= 7 

2. Cho ý kiến về sự phù hợp quy hoạch và thông số kỹ thuật xây dựng 

bến thủy nội địa (Mã TTHC: 1.009452) 

Cơ quan 

thực hiện 

Thứ tự 

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm  

xử lý 

công việc 

Thời gian 

(Ngày 

làm việc) 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

hoặc Trung 

tâm PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; 

quét (scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ điện 

tử; chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC đến UBND 

cấp xã (Phòng Kinh tế/Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị) để xử lý hồ sơ. 

Công chức 

được phân 

công tiếp nhận 

hồ sơ 

0,5 

*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) 

đến UBND cấp xã (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý hồ sơ) trong thời 

hạn không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ 
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Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,5 

UBND  

cấp xã 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển cho công 

chức xử lý  

Lãnh đạo 

Phòng Kinh tế 

/Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

0,5 

Bước 2 

- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ, 

dự thảo kết quả giải quyết 

TTHC, trình lãnh đạo Phòng 

Kinh tế /Phòng Kinh tế, Hạ 

tầng và Đô thị. 

- Trường hợp hồ sơ không 

đảm bảo theo quy định: Dự 

thảo văn bản từ chối hoặc bổ 

sung hồ sơ. 

Công chức 

được giao xử 

lý hồ sơ 

2 

Bước 3 

Xem xét, thông qua dự thảo 

kết quả giải quyết TTHC; 

trình lãnh đạo UBND cấp xã 

Lãnh đạo 

Phòng Kinh tế 

/Phòng Kinh 

tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

0,5 

Bước 4 
Phê duyệt kết quả giải quyết 

TTHC, chuyển cho Văn thư 

Lãnh đạo 

UBND cấp xã 
0,25 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; 

chuyển kết quả giải quyết 

TTHC đến Trung tâm 

PVHCC tỉnh/ Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp 

nhận hồ sơ) 

 Văn thư 0,25 

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại UBND cấp xã 
(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

3,5 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

hoặc Trung 

tâm PVHCC 

cấp xã (nơi tiếp 

nhận hồ sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC 

cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, lệ phí (nếu 

có) 

Bộ phận trả 

kết quả 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 
(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2) 

= 4 
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3. Cho ý kiến về thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, kết 

cấu hạ tầng đường thủy nội địa phục vụ thi công công trình, dự án và bến 

dân sinh (Mã TTHC: 1.009453) 

Cơ quan  

thực hiện 

Thứ tự  

công việc 
Nội dung công việc 

Trách nhiệm xử lý  

công việc 

Thời gian 

(Ngày làm 

việc) 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

hoặc Trung 

tâm PVHCC 

cấp xã 

Kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ; 

quét (scan) tài liệu và lưu trữ hồ sơ 

điện tử; chuyển hồ sơ điện tử trên Hệ 

thống thông tin giải quyết TTHC đến 

UBND cấp xã (Phòng Kinh tế/Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị) để xử lý hồ 

sơ. 

Công chức được 

phân công tiếp 

nhận hồ sơ 

0,5 

*Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm chuyển hồ sơ giấy (nếu có) đến 

UBND cấp xã (nơi tổ chức, cá nhân đề nghị xử lý hồ sơ) trong thời hạn 

không quá 01 ngày làm việc kể từ khi tiếp nhận hồ sơ 

Tổng thời gian tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm PVHCC tỉnh 

hoặc Trung tâm PVHCC cấp xã (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ) 

(1) 

0,5 

UBND  

cấp xã 

Bước 1 
Nhận hồ sơ, chuyển cho 

công chức xử lý  

Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế /Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

0,5 

Bước 2 

- Kiểm tra, thẩm định hồ 

sơ, dự thảo kết quả giải 

quyết TTHC, trình lãnh 

đạo Phòng Kinh tế /Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị. 

- Trường hợp hồ sơ không 

đảm bảo theo quy định: Dự 

thảo văn bản từ chối hoặc 

bổ sung hồ sơ. 

Công chức được 

giao xử lý hồ sơ 
3,5 

Bước 3 

Xem xét, thông qua dự 

thảo kết quả giải quyết 

TTHC; trình lãnh đạo 

UBND cấp xã 

Lãnh đạo Phòng 

Kinh tế /Phòng 

Kinh tế, Hạ tầng và 

Đô thị 

0,5 

Bước 4 

Phê duyệt kết quả giải 

quyết TTHC, chuyển cho 

Văn thư 

Lãnh đạo UBND 

cấp xã 
0,5 

Bước 5 

Đóng dấu, lưu trữ hồ sơ; 

chuyển kết quả giải quyết 

TTHC đến Trung tâm 

 Văn thư 0,5 



53 

 

PVHCC tỉnh/ Trung tâm 

PVHCC cấp xã (nơi tiếp 

nhận hồ sơ) 

Tổng thời gian giải quyết TTHC tại UBND cấp xã 
(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(2) 

5,5 

Trung tâm 

PVHCC tỉnh 

hoặc Trung 

tâm PVHCC 

cấp xã (nơi 

tiếp nhận hồ 

sơ) 

Tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 

TTHC cho tổ chức, cá nhân. Thu phí, 

lệ phí (nếu có) 

Bộ phận trả kết 

quả 

Giờ hành 

chính 

Tổng thời gian giải quyết TTHC 

(kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ) 

(1) + (2) 

= 6 
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